
Bộ Môn Quản lý Môi trường – Đại học Nông Lâm TP.HCM 
 

DANH SÁCH KLTN & ĐATN NGÀNH QLMT 06-11 

STT Nhóm đề tài Năm Tên đề tài SVTH 

1 

ISO 14000 

2006 

Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 cho công ty TNHH An Nông Nguyễn Thị Bé Bi 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 áp dụng cho công ty CP thuộc da Hào Dương. Trần Thị Mộng Duyên 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn Iso 14001:2004 tại công ty Cổ phần bao bì Biên Hòa Phan Thị Hoa 

  Xây dựng hướng dẫn vận hành hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 tại Công ty Cổ phần Mía Đường La Ngà Trịnh Xuân Hoạch 

  Xây dựng và hướng dẫn vận hành HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công  ty Cổ phần Sơn Đồng Nai, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai  Phan Thị Hồng Lam 

  Thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại nhà máy bia Tuy Hòa thuộc Công ty Cổ phần bia và nước giải khát Phú Yên Đào Thị Ngọc Lâm 

  Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 áp dụng cho hệ thống siêu thị Co.opMart. Nguyễn Thị Thảo Nguyên 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 : 2004 tại chi nhánh nhà máy Satimex Thủ Đức Huỳnh Thị Tuyết Nhung 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 : 2004 tại xí nghiệp Hương Việt( thuộc công ty cổ phần hóa chất và vi sinh) Trần Thị Phượng 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 : 2004 cho công ty cổ phần nhựa Sam Phú Đỗ Nguyên Thảo 

  Nghiên cứu khả năng áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại công ty TNHH Đại Việt Nguyễn Văn Minh Thắng 

  Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 áp dụng cho công ty PUNGKOOK SÀI GÒN III Nguyễn Thị Ngọc Thy 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 cho dây chuyền xi mạ của công ty thép BLueScope. Phạm Thị Thuỳ Trinh 

  

2007 

Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 cho Công ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu Long Lê Chí Cường 

  
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Xí nghiệp chế biến cao su Xà Bang – Công ty  TNHH MTV 

Cao Su Bà Rịa 
Nguyễn Thị Mỹ Dung 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Công Ty TNHH Danu Vina Ngô Văn Hải 

  
Đánh giá hiệu lực thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Công ty Sepzone Linh Trung( 

Khu Linh Trung II) 
Đỗ Thị Huyền 

  Xây dựng hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại xưởng tăng sản lượng, Xí Nghiệp Khai Thác - Xí Nghiệp Liên Doanh Lại Thị Kim Nhung 
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Vietsovpetro 

  Thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty cổ phần giấy An Bình Phạm Thị Lan Phương 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại nhà máy chế biến Cua Paris – Công ty cổ phần cao su Phước Hòa. Phan Thị Quỳnh  

  Xây dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường ISO 14001:2004 ở Nhà máy sản xuất ống PVC tại Công ty Cổ Phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh Nguyễn Thị Hồng Thu 

  Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004/ Cor.1:2009 áp dụng tại Công ty Cổ Phần Bao Bì Vafaco Phạm Thị Bích Trâm 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Công ty TNHH Sản Xuất – DV – TM Sơn Tuyên Đức Nguyễn Ngọc Tuấn 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 cho Công ty TNHH Thiết Bị Dịch Vụ Xa Bờ O.S Mã Kim Thanh 

  Thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Công ty Cổ Phần MDF Việt Nam. Nguyễn Thể Thao 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Chi Nhánh Chế Biến Gỗ Đức Long Gia Lai Huỳnh Thị Hải Yến 

  

2008 

Đánh giá hiệu lực thực hiện và cải tiến HTQLMT theo ISO 14001:2004/ Cor.1:2009 tại XN Cao Su Hóc Môn – Cty CP Công nghiệp Cao Su Miền 

Nam 
La Tú Phương 

  Xây dựng HTQLMT theo ISO 14001:2004/Cor.1:2009 áp dụng tại XN chế biến Thuận Phú - Cty CP Cao su Đồng Phú Đoàn Thị Thuy Thủy 

  Xây dựng HTQLMT theo ISO 14001:2004/ Cor.1:2009  tại Cty TNHH JABIL Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Thúy 

  Xây dựng HTQLMTtheo ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Xưởng Củ Chi – Cty TNHH Nệm Vạn Thành Võ Hồng Sương 

  Đánh giá hiệu lực thực hiện và cải tiến HTQLMT theo ISO 14001:2004/Cor.1: 2009 tại Nhà máyTinh chế Đồ Gỗ Xuất khẩu Satimex. Trương Tường Tân 

  
Xây dựng HTQLMT theo ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Nhà máy SACAFA thuộc Cty cổ phần Xuất nhập khẩu Hạt điều và Hàng Nông sản Thực phẩm 

TP.HCM 
Đặng Thanh Hiền 

  Xây dựng HTQLMT theo ISO 14001:2004/Cor.1: 2009 tại Cty Cổ phần Tôn Đông Á Nguyễn Văn Hải 

  Xây dựng HTQLMT theo ISO 14001:2004/Cor.1: 2009 tại Cty TNHH Shinsung Việt Nam Nguyễn Thị Trúc Ly 

  Đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004/ Cor.1:2009 tại Cty TNHH Yokohama Type Việt Nam. Lê Thị Ngân 

  Đánh giá hiệu lực thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004/Cor 1:2009 tại Cty Cổ phần thép Nam Kim Đỗ Thị Lan Anh 
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  Xây dựng HTQLMT theo ISO 14001:2004/Cor.1: 2009 tại siêu thị Cor.opmart Xa lộ Hà Nội Nguyễn Văn Tám 

  Xây dựng HTQLMT theo ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty cổ phần Chế biến Gỗ Pisico Đồng An Đinh Mộng Tuyền 

  Xây dựng HTQLMT theo ISO 14001:2004/cor.1:2009 tại Nhà máy Sản xuất Thức ăn Gia súc - Cty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam Đinh Thị Phương 

  Xây dựng HTQLMT theo ISO 14001:2004/Cor.1: 2009 tại XN Chế biến Lâm sản 1  Phạm Thị Bích Diễm 

  Xây dựng HTQLMT theo ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH Tiến Hưng Hoàng Thị Nhung 

  Đánh giá hiệu lực thực hiện và cải tiến HTQLMT theo ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH giấy Glatz Việt Nam Nguyễn Hoài Diệu 

  Xây dựng HTQLMT theo ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Chi nhánh 2 - Cty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa Vũ Thị Huyền Trang 

  Xây dựng HTQLMT theo ISO 14001:2004/Cor 1:2009 tại Cty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Trần Thị Minh Trang 

  Xây dựng HTQLMT theo ISO 14001:2004/Cor 1:2009 tại Cty Cổ phần Đông lạnh Quy Nhơn Phạm Vũ Thúy Nga 

  Xây dựng HTQLMT theo ISO 14001:2004/Cor 1:2009 tại Nhà máy Chế biến Thủy sản Xuất khẩu An Hải - Công ty CP Thủy sản Bình Định Huỳnh Hoàng Nam 

  Xây dựng HTQLMT theo ISO 14001:2004/Cor 1:2009 tại Cty TNHH Mây Điền. Trần Quang Vũ 

  

2009 

Xây dựng Hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn 14001:2004/COR1 2009 tại Nhà máy chế biến dừa Mỏ Cày Hoàng Thị Mỹ Phương 

  Xây dựng Hệ thống  Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn 14001:2004/COR1 2009 tại Công ty TNHH Hội Hưng Võ Đức Tốt 

  Xây dựng Hệ thống Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/COR1: 2009 tại Công ty TNHH Ngọc Thành Hoàng Thị Tình 

  Xây dựng Hệ thống Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/COR1: 2009 tại Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Nhà Bè PV-OIL Nguyễn Thị Bích Thủy 

  Đánh giá hiệu lực thực hiện và cải tiến Hệ thống Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/COR1:2009 tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ Đỗ Thị Như Liên 

  Xây dựng Hệ thống Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/COR1: 2009 áp dụng tại Công ty Cổ phần Hùng Vương Lê Hồ Khánh Dung 

  Kiểm soát ô nhiễm theo ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại phân xưởng tồn trữ và hạ thịt gia súc - công ty TNHH MTV Nam kỹ nghệ súc sản - VISSAN Nguyễn Thị Minh Châu 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại công ty TNHH Huy Nam Lê Thị Kim Chi 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại công ty TNHH VINA COSMO Dương Thị Thùy Dung 
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  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại công ty TNHH VINA ECO Board ( VECO) Nguyễn Hoàng Long 

   Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại công ty gốm sứ VIBE&MOVE Phan Hoài Nam 

  
Đánh giá hiệu lực thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý môi trường thheo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/COR1:2009 tại công ty cổ phần tập đoàn Thiên 

Long 
Dương Văn Sử 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại công ty cổ phần giày da Hưng Đạt Phạm Vân Thanh 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại công ty TNHH INOX Thành Phát Nguyễn Hồng Ngọc 

  
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại trạm trộn bê tông Cát Lái, công ty TNHH xi măng HOLCIM 

Việt Nam 
Nguyễn Minh Tiến 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại công ty chế biến điều và nông sản VEGETEXCO Ngô Thị Trang 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Quang Huy Lê Anh Tuấn 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại công ty mía đường La Ngà Trần Quang Nhật 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Công ty Cổ phần May Đồng Nai Đinh Thị Thu Hiền 

  
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại bãi chôn lấp chất thài sinh hoạt và công nghiệp không nguy hại 

hợp vệ sinh phường Trãng Dài, TP. Biên Hòa 
Nguyễn Thị Ngọc Mai 

  
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất khẩu SATIMEX - chi nhánh Thủ 

Đức 
Phan Minh 

  

2010 

Xây dựng hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 áp dụng tại nhà máy chế biến cao su Iader - Cty TNHH MTV cao su Chư Păh Hoàng Thị Ninh 

  Xây dựng hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty Cp Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre Trần Thị Thanh Thúy 

  đánh giá hiệu lực thực hiện và cải tiến hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty CP Bia Sài Gòn miền Trung - Phú Yên Nguyễn Hoài Thương 

  
Xây dựng hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Nhà máy chế biến tinh bột sắn EaKar- Cty CP lương thực vật tư nông 

nghiệp Dak Lak 
Nguyễn Thế Trường 

  Xây dựng hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại chi nhánh Công ty CP nhựa Vân Đồn Phạm Văn Hoàng 

  Xây dựng hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH Mosfly Việt Nam Võ Thị Lời 
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  Xây dựng hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty CP thủy sản Vinh Quang Trần Thị Kim Ngân 

  Xây dựng hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH thương mại - sản xuất Phước Hưng Bùi Thị Oanh 

  Đánh giá hiệu lực thực hiện và cải tiến hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty CP sản xuất nhựa Duy Tân Phạm Minh Thảo 

  
Đánh giá hiệu lực thực hiện và cải tiến hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công 

nghiệp Tân Bình 
Bá Thị Mây Sa 

  
Đánh giá hiệu lực thực hiện và  đề xuất các cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Công ty TNHH 

Trung tâm thép NS Sài Gòn 
Nguyễn Thị Ánh 

  Xây dựng hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty Cp Đường Nước Trong Lê Thị Kiều Oanh 

  Xây dựng hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH Dafi Tropicdane Furniture Thái Thị Diệu Trâm 

  Xây dựng hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH Hải Thanh - nhà máy chế biến thủy sản Trần Thị Va 

  đánh giá hiệu lực thực hiện và cải tiến hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại nhà máy thép Pomina 1 Nguyễn Thị Thu Trang 

  Xây dựng hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Cty TNHH Nam Long Phan Song Long Dân 

  Xây dựng hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Cty CP Nakyco Nguyễn Quốc Đạt 

  Xây dựng hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH gốm sứ Kim Trúc Bùi Thành Đô 

  Xây dựng hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại nhà máy sản xuất phân bón NPK Bình Điền Lâm Đồng Nguyễn Thị Thúy kiều 

  Xây dựng hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty CP mía đường Hiệp Hòa Nguyễn Vũ Linh 

  Xây dựng hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Xí nghiệp chế biến thực phẩm Nam Phong Võ Thị Nguyệt 

  Xây dựng hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty cổ phần công nghiệp gỗ Trường Thành, chi nhánh tỉnh Phú Yên Võ Sô Phillip 

  đánh giá hiệu lực thực hiện và cải tiến hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH điện tử Foster Kiều Thị Hồng Thủy 

  Xây dựng hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty Vật tư tổng hợp và phân bón hóa sinh Trần Đỗ Xuân Thương 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Cty thoát nước môi trường Bình Dương  Nguyễn Nhật Anh 
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  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH Hansae Nguyễn Thị Du 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Nhà máy chế biến nhân hạt điều - DNTN Hoàng Phú Nguyễn Xuân Dự 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 cty CP đầu tư và sản xuất giấy Thái Bình Nguyễn Quang Huy 

  
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Tại nhà máy thời trang Phong Phú - Công ty cổ phần quốc tế 

Phong Phú. 
Hoàng Tăng Nhật 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO  Thái Như Quỳnh 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH NANTEN Lê Trường Anh Tuấn 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty sản xuất gỗ Trường Thành Tôn Lương Thúc Khanh 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại chi nhánh Cty TNHH OLAM VN tại KCN Biên Hòa II Hà Lê Vân Anh 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH Giày da Mỹ Phong Kim Thị Pholy 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Ban Quản lý KCN Bình Chiểu Si Máh 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Công Ty TNHH Toyo-ViỆT NAM Huỳnh Minh Thiện 

  
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Tại nhà máy thời trang Phong Phú - Công ty cổ phần quốc tế 

Phong Phú. 
Lâm Văn Điệp 

  

2011 

Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH sản xuất UPGAIN Nguyễn Thị Ngọc Châu 

  Đánh giá hiệu lực thực hiện và cải tiến HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH SCANCOM VN Lê Đức Lĩnh 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH Thanh An Võ Thị Ngọc Oanh 

  Đánh giá hiệu lực thực hiện và cải tiến hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn Iso 14001:2004/Cot.1:2009 tại xí nghiệp xử lý chất thải Bình Dương 
Nguyễn Viết Hoài 

Phương 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TP gỗ Tứ Danh Vũ Thị Hà Phương 

  
Đánh giá hiệu lực thực hiện và cải tiến hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại nhà máychế biến cao su cua Paris - Cty CP 

cao su Phước Hòa 
Trần Thị Phượng 
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  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty liên doanh Phạm - ASSET Trần Thị Thanh Tâm 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty CP thủy đặc sản SEAPIMEX Nguyễn Hữu Thành 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại nhà máy chế biến cao su Long Hà - Cty TNHH MTV cao su Phú Riềng Lê Thành Trung 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH Nguyễn Quang Huy Phan Thiị Yến 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH MTV Lâm Hồng Phạm Văn Chiến 

  Đánh giá hiệu lực thực hiện và cải tiến hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cot.1:2009 tại Cty CP cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng Phạm Nhật Duy 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH Minh phát 2 Ngô Thị Giang 

  Xây dựng  HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2004/Cor.1:2009 tại Cty Cp nguyên liệu thực phẩm Á Châu Sài Gòn Vũ Thị Kim Ngân 

  xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH Minh Hạnh Lê Thanh Ngọc 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty liên doanh bao bì TONG YUAN Nguyễn Thảo Nguyên 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại xí nghiệp công nghiệp và dịch vụ ô tô (ISAMCO) Nguyễn Thị Bích Phượng 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty CP sợi Duy Nam Nguyễn Anh Tuấn 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty CP phân bón sinh hóa Củ Chi Trương Thị Mỹ Ái 

  Đánh giá hiệu lực thực hiện và cải tiến hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn Iso 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty CP bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh tại Nghệ An Hoàng Thị Anh Đào 

  xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty CP in số 7 Lê Dương Anh Đào 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH Nguyễn Hưng Nguyễn Thị Quý My 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH TM&SX Phước Hưng Nguyễn Thị Vân Anh 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại nhà máy bia Dung Quất thuộc Cty CP đường Quảng Ngãi Phạm Thị Ánh 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại CTY TNHH sản xuất bao bì ALCAMAX Nguyễn Thị Như Huỳnh 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty CP địa ốc - cáp điện Thịnh Phát Lê Bùi Tường Linh 
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  xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2004/Cor.1:2009 tại nhà máy sản xuất thức ăn gia súc ANT Bình Định, Cty TNHH ANT (MV) Nguyễn Ý Vy 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH Hoàng Hưng Gia Lai Bùi Kim Chấn 

  
Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại chi nhánh nhà máy sản xuất thuộc Cty TNHH sản xuất và thương mại Vĩ Nam 

Việt 
Đoàn Thị Xuân Hiền 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH KAWASAKI HEAT MENTAL VIETNAM Trần Thanh Luân 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty Cao Nguyên Lê Thị Kim Luyến 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH THEODORE ALEXANDER HCM Lê Yến Ngọc 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Tại Cty CP bê tông Rạch Chiếc Huỳnh Thị Cẩm Như 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH dệt may Thái Dương VN Trần Thị Phương Thúy 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH gỗ xuất khẩu Nguyễn Hoàng Võ Ngọc Ý 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại chi nhánh Đăk Lăk, Cty CP tổng Cty Sông Gianh Đinh Thị Cẩm Dung 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty CP Hưng Phú Nguyễn Thị Hồng Điểu 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại doanh nghiệp tư nhân chế biến hải sản Trọng Nhân Nguyễn Văn Mạnh 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại nhà máy chế biến mủ cao su - Cty TNHH MTV cao su KRÔNG BUK Bùi Thị Ngọc Oanh 

  xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty CP tập đoàn Thái Tuấn Nguyễn Thị Thu Phương 

  xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH SXDVTM Quảng Thành Trịnh Quốc Tuấn 

  Đánh giá hiệu lực thưc hiện và cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại trạm nghiền Phú Hữu Trần Văn Thảo 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty CP bánh kẹo Phạm Nguyên Cao Phú Cường 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH THEODORE ALEXANDER 2 Nguyễn Thị Bảo Hà 

  
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại nhà máy sản xuất mì nui - Cty CP lương thực thực phẩm 

SAFACO 
Đặng Thị Hậu 
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  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại phân xưởng FEV1, Cty TNHH Freetrend Industrial A VN Nguyễn Ngọc Thúy Vy 

  
Đánh giá hiệu lực thực hiện và cải tiến hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại nhà máy sản xuất BIO - ETHANOL Dung 

Quất 
Võ Thị Minh Thạnh 

  xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty CP thủy sản số 5 (VIETROSCO) Vũ Nguyễn Lệ Chi 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH TM-DV-KT Cường Tín Phát Nguyễn Kim Quân 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Lê Thái Hiền 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH công nghiệp cao su Chính Tân Việt Nam Nguyễn Ngọc Hiếu Hùng 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH TIGER ALWIN 
Phan Hoàng Thanh Thanh 

My 

  xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty CP đường nước trong Trần Thị Vân Thanh 

  xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty CP SIAM BROTHERS VN Huỳnh Thị Huyền Trân 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH Thiên Ngưu Vũ Cẩm Nhung 

  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Tân Đức Lê Thị Thanh Thảo 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại phân xưởng sản xuất bánh tráng thuộc Cty CP lương thực thực phẩm SAFOCO Đoàn Phương Thảo 

  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Cty TNHH SXTMXNK may thêu Đông Thiên Nghi Hồ Tấn Vinh 

          

2 

OHSAS 

18000, Tích 

hợp 

14k&18k & 

ISO 50001 

2006 

Đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý tích hợp môi trường – an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại nhà máy hóa chất Biên Hòa Nguyễn Tuấn Anh 

  Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp áp dụng tại cty cổ phần thép Thủ Đức theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007. Phan Tuấn Anh 

  Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại nhà máy sản xuất mực in Dy Khang theo tiêu chuẩn Ohsas 18001:2007 Đỗ Văn Liên 

  Đánh giá hiệu lực thực hiện hệ thống quản lý an toàn, sức khoẻ và môi trường tại công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam. Phạm Thị Thảo 

  
Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn Ohsas 18001:2007 áp dụng cho công ty TNHH Unitek 

Enterprise 
Đoàn Đức  Tuyên 
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2007 

Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007 Phùng Văn Đại 

  
Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý tích hợp môi trường – an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 và OHSAS 

18001:2007 tại công ty TNHH Mỹ Lệ. 
Hà Thị Mỹ Dung 

  Xây dựng Hệ Thống Quản Lý An Toàn & Sức Khỏe Nghề Nghiệp tại Công Ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Lê Thành Tâm 

  Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại công ty cô phần Đường Biên Hòa theo  tiêu chuẩn OHSAS 18001 – 2007 Võ Phan Trinh  

  

2008 

Xây dựng HTQL AT&SKNN theo OHSAS 18001:2007 tại Cty CP Thép Nam Kim Đỗ Thị Vân Anh 

  Xây dựng HTQL AT&SKNN theo OHSAS 18001:2007 tại Cty CP bia Sài Gòn - Bạc Liêu Lý Minh Tường 

  Nghiên cứu xây dựng HTQL AT&SKNN theo OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH MTV Hoàng Anh - KCN Biên Hòa 1 - Biên Hòa - Đồng Nai Phan Anh Duy 

  

2009 

Xây dựng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHASAS 18001:2007 áp dụng tại công ty cổ phần bao bì Biên Hòa Nguyễn Thị Thơm 

  Xây dựng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHASAS 18001:2007 áp dụng tại công ty TNHH VBL Tiền Giang Ngô Thị Xuân Hòa 

  Xây dựng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHASAS 18001:2007 áp dụng tại công ty Dệt may 7 Nguyễn Thị Long 

  Xây dựng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHASAS 18001:2007 tại Nhà máy ô tô Củ Chi Nguyễn Thị Kim Phượng 

  Đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý tích hợp an toàn môi trường tại nhà máy hóa chất Đồng Nai Dương Hoàng Anh 

  
Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại phân xưởng hàn AB công ty TNHH MTV công 

nghiệp tàu thủy Dung Quất 
Phan Thị Chi 

  Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại xí nghiệp cao su Z751 Phan Thị Thùy Dương 

  Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 tại nhà máy xi măng Bình Phước Nguyễn Thị Nết Hoa 

  Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại công ty TNHH CJ Vina ARGI - Long An Nguyễn Thị Yết Lan 

  
Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại nhà máy đường - công ty cổ phần mía đường La 

Ngà 
Phan Thị Nghĩa 

  Đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý tích hợp an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tại tổng kho xăng dầu Nhà Bè - PETROLIMEX Sài Gòn Nguyễn Bích Ngọc 

  Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại DNTN khí công nghiệp Đăng Khánh Nguyễn Đại Phong 
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  Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại công ty TNHH sản xuất bao bì ALCAMAX Ngô Tấn Thạnh 

  Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 tại công ty TNHH FUJI IMPULSE Việt Nam Nguyễn Minh Thư 

  Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại công ty cổ phần NICOTEX Nam Thái Dương Châu Thành Tính 

  
Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 áp dụng tại xưởng II thuộc công ty cổ phần công 

nghiệp chính xác Việt Nam 
Nguyễn Ngọc Bảo Trân 

  Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp thheo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại nhà máy tinh chế gỗ xuất khẩu SATIMEX Hồ Phan Tân Cương 

  Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp thheo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại công ty TNHH Kỹ thuật DERJINH Trần Văn Duy 

  
Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp áp dụng tại xí nghiệp chế biến cao su Xà Bang, Công ty TNHH Cao su Bà Rịa theo tiêu 

chuẩn OHSAS 18001:2007 
Đặng Ngọc Hoài Nhi 

  

2010 

Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 tại Cty TNHH MTV Cơ khí Chu Lai - Trường Hải Dương Thị Mỹ Trang 

  Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 tại trạm nghiền Phú Hữu Trương Hoàng Lâm 

  Xây dựng hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 áp dụng tại Cty TNHH Nam Long Dương Hồng Phúc 

  
Xây dựng hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Công ty TNHH dịch vụ KHKT và sản xuất gốm 

sứ Kim Trúc 
Phùng Ngọc Như Ý 

  xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH Trung tâm Thép NS Sài Gòn Thập Tuấn Anh 

  
Xây dựng hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 áp dụng tại Cty TNHH thương mại - sản Xuất Phước 

Hưng 
Đỗ Thị Kim Diệu 

  
Xây dựng hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 áp dụng tại Cty TNHH gia công và dịch vụ Thép Sài 

Gòn 
Bùi Thị Uyên Nghi 

  Xây dựng hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 áp dụng tại nhà máy thép Pomina 1 Nguyễn Thị Thu Nhi 

  Xây dựng hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 áp dụng tại Cty TNHH Mosfly Việt Nam Bùi Thị Phú 

  Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 tại Cty TNHH Clipsal Việt Nam Lại Thị Phượng 

  Xây dựng hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 áp dụng tại Cty TNHH United Industrial Nguyễn Thị Thùy 
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  Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 tại xí nghiệp nhựa Sài Gòn - Cty CP nhựa Sài Gòn Nguyễn Thanh Toàn 

  Xây dựng hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 áp dụng tại Cty CP bình khí, dầu khí Việt Nam Trần Lê Thu Trang 

  
Xây dựng hệ thống quản lý tích hợp môi trường - an toàn & sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 và OHSAS 

18001:2007 tại Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn 
Trần Thị Nguyên 

  xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty CP nguyên phụ liệu dệt may Bình An Phạm Tuấn Bình 

  
Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn iso 50001:2011 tại Cty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam,chi nhánh sản xuất thức ăn thủy sản 

Bầu Xéo. 
Phạm Thị Dịu 

  Xây dựng hệ thống quản lý AT&SKNN tại công ty cổ phần Đại Thiên Lộc theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007. Trần Văn Dũng 

  
Đánh giá hiệu lực thực hiện và đề xuất cải tiến hệ thống quản lý AT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 thực hiện ở dự án HRD tại công ty 

TNHH MTV cơ khí hàng hải PTSC  
Lâm Văn Điệp 

  xây dựng hệ thống quản lý AT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH THEODORE ALEXANDER Lê Văn Đồng 

  xây dựng hệ thống quản lý AT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH MTV Danh Liêm Cao Thị Ngọc Lan 

  
Đánh giá hiệu lực thực hiện và nghiên cứu cải tiến hệ thống Quản lý AT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH TOYO ViỆT 

NAM 
Hồng hải Vinh 

  

2011 

Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại xưởng dệt thoi thuộc tổng Cty Việt Thắng Đào Thị Kim Cúc 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại chi nhánh Cty CP nhựa Vân Đồn Võ Văn Hạ 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty xi măng Hà Tiên 1 - trạm nghiền Phú Hữu Nguyễn Thị Hương 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH Thiên Nam Võ Thị Hồng Thêu 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH Thành Thắng Lê Thị Thu Thùy 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH AUREOLE FINE CHEMICAL PRODUCTS Trần Thị Trang 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH cơ khí Việt Lê Hoàng Phong Vũ 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty CP gạch ngói gốm Xây dựng Mỹ Xuân Hoàng Thị Yến 
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  xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH Cơ khí Phú Vinh Trần Minh Chánh 

  xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH TAKAKO VN Vương Hậu 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH MTV Lâm Hồng Nguyễn Minh Hoàng 

  xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty CP võng nôi Tương lai Việt Phạm Hồng Ngọc 

  xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty CP tấm trần thạch cao Hiệp Phú 
Trương Thị Thanh 

Nguyệt 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH may mặc xuất khẩu Tân Châu Đặng Thị Kim Nhị 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty CP Hùng Vương Nguyễn Tấn Phát 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại nhà máy VIKYNO - Cty TNHH MTV động cơ và máy nông nghiệp miền Nam Huỳnh Văn Thái 

  xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại doanh nghiệp tư nhân chế biến hải sản Trọng Nhân Nguyễn Thị Thanh 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại nhà máy sản xuất giày thể thao Thái Bình Trần Thị Thảo 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại phân xưởng FVE1, Cty TNHH FREETREND INDUSTRIAL A VN Phạm Thị Kim Chi 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty CP Việt Nam - Mộc Bài Lê Huyền Diệu 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH sản xuất UPGAIN Trần Quốc Đạt 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH HTV hải sản 404 Nguyễn Thị Trà Giang 

  Xây dựng HTQQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH PERSTIMA VN Nguyễn Lệ Minh Hiền 

  Xây dựng HTQLAT và SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty CP Long Hiệp Đoàn Thị Lệ Huyền 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại nhà máy XLNT Bình Hưng Nguyễn Thị Thu Hương 

  xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty thủy đặc sản SEASPIMEX - VIETNAM Trần Văn Ninh 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty CP thiết bị điện Nguyễn Hồ Anh Ngọc 
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Đánh giá hiệu lực thực hiện và cải tiến hệ thống QLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty CP cơ khí xây dựng thương mại Đại 

Dũng 
Nguyễn Minh Nhựt 

  Đánh giá hiệu lực và cải tiến hệ thống quản lý tích hợp An toàn &sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tại Cty EWOS VN Vũ Huệ Quyên 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuần OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH dệt tơ tằm Việt Silk Lương Thị Thanh Tâm 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH GLOBAL DEYING 
Nguyễn Dương Minh 

Tuyết 

  xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại nhà máy ABS - chi nhánh Cty CP TICO Phạm Thị Nương 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty CP bia Sài Gòn - Quảng Ngãi Trần Thị Thúy Ngân 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH MTV xây dựng IDICO tại Quảng Ngãi Đỗ Thị Thanh Tuyền 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại nhà máy chế biến cao su Long Hà - Cty TNHH MTV cao su Phú Riềng Lê Thị Huyền Trang 

  
Đánh giá hiệu lực thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý tích hợp môi trường - an toàn - sức khỏe - nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 

14001:2004/Cor.1:2009 và OHSAS 18001:2007 cho Cty xây dựng Hòa Bình Corporation tại công trường SSG 
Võ Thị Diệu Bình 

  xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH MTV may mặc Bình Dương Lâm Huy Bình 

  xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH Fuji IMPULSE VN Nguyễn Thị Lệ 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty bia Sài Gòn Bình Dương Hà Thị Đài Loan 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại nhà máy gạch tuynel Bình Phú Đoàn Phú Lộc 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty CP đường Kon Tum Nguyenx Thị Thúy 

  xây dựng hệ thông quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 tại Cty TNHH JOON Sài Gòn Nguyeễn Thị Phúc 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty CP đường Kon Tum Nguyễn Thị Thúy 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty CP đầu tư dệt Phước Thịnh, chi nhánh nhà máy công nghệ sợi Biện Văn Út 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty CP chế biến gỗ PISICO Đồng An Trần Lê Kim Ý 

  Xây dựng hệ thống QLAT và SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Công ty LD Phạm – Asset, Bình Tân, TPHCM. Nguyễn Trọng Biên 
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  Xây dựng Hệ thống quản lý AT&SKNN theo tiêu chuản OHSAS 18001:2007 tại điện lực TP Vũng Tàu Nguyễn Lê Thái Bình 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty CP giấy An Bình Vưu Hoàn Hải My 

  Xây dựng HTQL năng lượng theo tiêu cuẩn ISO 50001:2011 tại nhà máy phân bón Hiệp Phước - Cty CP Phân bón miền Nam Nguyễn Thị Thảo Nguyên 

  Đánh giá hiệu lực thực hiện và cải tiến hệ thống QLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại xưởng 2&3, Cty TNHH Scancom VN Lương Phụng Nguyên 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty CP lương thực thực phẩm COLUSA - MILIKET Cao Thị Cẩm Như 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại NM chế biến thủy sản xuất khẩuAn Hải – Cty CP Thủy sản Bình Định Nguyễn Thị Thu Thảo 

  xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại xưởng giày B Cty CP TEAKWANG VINA INDUSTRIAL Lê THị NGọc Trâm 

  xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH sản xuất cơ khí và thương mại Hải Hà Nguyễn Văn Chương 

  xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAs 18001:2007 tại Cty CP in và bao bì Phú Nhuận Nguyễn Khắc Huy 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH trang trí nội thất SENDENCOR Nguyễn Bá Khải 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại nhà máy chế biến bố lá thuộc Cty CP cao su Phước Hòa Ngọc Thanh Minh 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH SCANSIA PACIFIC Trần Thị Tươi 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại nhà máy sản xuất tinh bột sắn Gia Lai, cơ sở 2 Nguyễn Chí Thanh 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại nhà máy bia Dung Quất, Cty CP đường Quảng Ngãi Võ Thị Nhạn 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH GOLDEN FLAG Trần Hữu Quý 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH SYTHOMER VN Vũ Thị Song 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH UNI - PRESIDENT VN Bùi Phương Anh 

  Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Cty TNHH dệt may Thái Dương Việt Nam Trần Thị Thảo 

  
Xây dựng HTQLAT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại phân xưởng xử lý chất thải công nghiệp của khu liên hợp xử lý chất thải Nam 

Bình Dương 
Nguyễn Thu Thảo 
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QLCTR 

2006 

Đánh giá hiệu quả chương trình phân loại rác tại nguồn và phân tích nguyên nhân không tuân thủ của người dân đối với chương trình tại Thành phố 

Biên Hòa 
Nguyễn Ngọc Huỳnh Anh 

  Xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Gò Vấp, Tphcm Lê Thị Khuyến 

  Xây dựng hệ thống thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt cho Thành phố Tân An 
Nguyễn Thị Hạnh 

Nguyên 

  Đánh giá hiện trạng môi trường và xây dựng quy trình đóng cửa Bãi chôn lấp Trảng Dài – Thành phố Biên Hoà. Huỳnh Thị Tuyết Nhung 

  Xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn Q12, Tp HCM Nguyễn Thị Thuý 

  Đánh giá hiện trạng thu mua phế liệu và đề xuất các biện pháp quản lý tại địa bàn Quận Thủ Đức. Nguyễn Minh Tứ 

  Đánh giá ảnh hưởng của bãi chôn lấp Đa Phước đến sức khỏe người dân xung quanh vành đai và các hộ dân dọc tuyến vận chuyển rác Trần Thị Xuân 

  

2007 

Đánh Giá Hiện Trạng Thu Gom Và Vận Chuyển Chất Thải Rắn Sinh Hoạt – Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Thu Gom, Vận 

Chuyển trên Địa Bàn Quận Thủ Đức 
Nguyễn Chí Công 

  
Đánh giá tình hình triển khai quyết định số 88/2008/QĐ - UBND về thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường trên 

địa bàn phường Linh Đông - Quận Thủ Đức 
Nguyễn Tấn Sơn 

  2008 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý nâng cao trong công tác thu gom và vận chuyễn chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Củ Chi 

TpHCM 
Nguyễn Trí Thông 

  

2009 

Nghiên cứu xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phương Quyên 

  
Đánh giá hiện trạng và cải tiến hệ thống thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt ở các phường Thanh Bình, Hòa Bình, Trung Dũng & Quyết 

Thắng, TP. Biên Hòa, tĩnh Đồng Nai 
Vũ Thị Kim Dung 

  Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý và thu gom chất thải rắn trên địa bàn Quận 9, TP. Hồ Chí Minh Bùi Thị Thúy Vy 

  2010 Quản lý CTR tại trung tâm y tế quận Thủ Đức Phạm Văn Nguyễn 

    2011 Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn Gò Vấp, TP.HCM Ngô Kim Hoa 

  

  
Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Huyện Kon Plông và đề xuất nâng cao hiệu quả quản lý. Phan Hữu Hiền 

      Hiện trạng quản lý và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý CTR y tế trên địa bàn quận 9, TP.HCM Phan Thanh Bình 
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4 

QLTN 

2007 
Nghiên cứu, đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng nước ngầm tại các khu công nghiệp Tân Tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất biện pháp nâng cao 

hiệu quả quản lý. 
Nguyễn Duy Linh 

  2008 
Khảo sát hiện trạng khai thác và đề xuất giải pháp quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường lưu vực sông Ba Lai đoạn chảy qua huyện Châu Thành, tỉnh 

Bến Tre 
Nguyễn Thị Huyền Trang 

  

2009 

Khảo sát hiện trạng khai thác, sử dụng và đề xuất giải pháp nguồn tài nguyên của lưu vực sông Tiền, đoạn chảy qua huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp Phạm Thị Ngọc Hân 

  Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý tài nguyên lưu vực sông Bạc Liêu, đoạn chảy qua huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu Thạch Hoàn Duy 

  Khảo sát hiện trạng ô nhiễm nguồn nước và đề xuất một số biện pháp giảm thiểu trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk Bá Thị Sa Ti 

  Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Trần Hoàng Tuấn Hải 

  Đánh giá hiện trạng quản lý tài nguyên nước ngầm TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và đề xuất giải pháp bảo vệ, sử dụng hợp lý Châu Thị Lý 

  2010 Đánh giá hiện trạng nước mặt sông Vàm Cỏ Đông đoạn thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh Lê Thanh Hải 

  

2011 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp KSON nước sông Đồng Nai đoạn chảy qua TP Biên Hòa Hoàng Lê Thảo Hiền 

  Đánh giá hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Phú Yên Nguyễn Thị Bích Phượng 

  

   

  

5 

KSON 2006 

Kiểm soát ô nhiễm môi trường tại công ty cổ phần đường Biên Hòa Nguyễn Văn Báu 

  Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp phân xưởng đường thuộc công ty cổ phần mía đường Phan Rang Nguyễn Thị Mỹ Hiệp 

  Kiểm soát ô nhiễm môi trường tại Nhà máy sản xuất tinh bột mì Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hiếu 

  Nghiên cứu giải pháp công nghệ và quản lý môi trường để góp phần xây dựng Khu Công Nghiệp Mỹ Phước III thành KCN thân thiện với Môi Trường Nguyễn Minh Huy 

  Kiểm soát ô nhiễm tại công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ An Phú Thịnh Đoàn Văn Lành 

  
Điều tra khảo sát tình hình xử lý, sử dụng chất thải trong chăn nuôi heo và đề xuất các biện pháp nhằm giảm thiểu các tác động ô nhiễm môi trường tại 

xã Liên Hiệp-huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng. 
Đàm Thị Lệ 

  Kiểm soát ô nhiễm tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Biên Hòa 2. Trần Thị Nga 

  Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty TNHH chế biến gỗ Hợp Huy Lê Kim Ngân 
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  Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kiểm soát ô nhiễm tại Bến Xe Miền Đông TP HCM. Đinh Ngọc Thiện 

  Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương Ngô Lê Bích Trâm 

  Kiểm soát ô nhiễm môi trường cho công ty cổ phần thuộc da Hào Dương Phan Quốc Tuấn 

  Kiểm soát ô nhiễm nhà máy chế biến đường Quang Phú thuộc công ty cổ phần đường Quãng Ngãi Đoàn Viên 

  

2007 

Kiểm soát ô nhiễm Nhà máy nông dược Bình Dương – Chi nhánh Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam. Nguyễn Thị Ngọc An 

  Kiểm soát ô nhiễm môi trường tại Công ty CP Tôn Đông Á  Phạm Lâm Đồng 

  Kiểm soát ô nhiễm tại Nhà Máy chế biến tinh bột sắn Thanh Bình – Tây Ninh Đặng Thị Hòa 

  Kiểm soát ô nhiễm môi trường tại phân xưởng Đường, Công ty Cổ Phần Mía Đường Tuy Hòa Hoàng Thị Hòa 

  Tìm hiểu hiện trạng ô nhiễm môi trường do nuôi tôm công nghiệp tại huyện Cần Giờ - Tp. HCM Phạm Hoàng Khanh 

  Kiểm soát ô nhiễm tại Công ty TNHH Hải sản Tân Thành Lợi Phan Châu Kim Ngân 

  Kiểm Soát Ô Nhiễm Tại Công Ty TNHH Gỗ Quốc Tế Return Gold Hà Thủy Nguyên 

  Kiểm soát ô nhiễm môi trường tại Nhà máy Giấy Mỹ Xuân, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Trần Đức Nhân 

  Kiểm soát ô nhiễm môi trường tại Nhà máy ô tô Củ Chi. Lường Thành Phượng 

  Kiểm soát ô nhiễm môi trường tại Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai Nguyễn Thanh Thái 

  Kiểm soát ô nhiễm môi trường tại nhà máy đường La Ngà của Công ty Cổ Phần Mía Đường La Ngà Lê Minh Thơm 

  Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi truờng tại khu công nghiệp Amata- Biên Hòa-Đồng Nai. Nguyễn Thị Thùy Trinh 

  Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Tại Công Ty Cổ Phần Giấy Xuân Đức Lê Thị Cẩm Tú 

  

2008 

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp KSON tại Cty TNHH Kingmaker (Việt Nam) Footwear Hồ Thị Diễm 

  Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các giải pháp KSON tại Cty TNHH AVACO Việt Nam Huỳnh Trung Tính 

  
Nghiên cứu ảnh hưởng về môi trường của hoạt động khai thác Titan và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý môi trường tại xã Tân 

Bình, TX La gi, Tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 
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  KSON môi trường tại Nhà máy Bánh kẹo Quảng Ngãi Biscafun thuộc Cty Đường Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hội 

  KSON môi trường tại Cty TNHH –MTV thép Đại Thiên Lộc, KCN Sóng thần 3, Dĩ An, Bình Dương Lê Văn Hải 

  KSON tại Nhà máy Gạch Tuynel Thống Nhất" Phạm Thị Thanh Ngân 

  Khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các giải pháp KSON tại Xưởng sản xuất Minh Nhật Lê Thế Hóa 

  KSON MT tại Nhà máy Sản xuất Ống nhựa PVC- Cty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh. Lê Vũ Nhất Long 

  KSON tại  Cty Sản xuất Đồ Gỗ Gia dụng TNHH Mây Điền Trần Thị Thơm 

  Kiểm soát ô nhiễm môi trường tại Cty TNHH - Thương mại Sản xuất Nhựa Cảnh Mỹ. Hồ Viết Duẩn 

  KSONMT tại công ty TNHH Tiến Hưng Trần Thị Thanh 

  KSON tại Cty TNHH Ngọc Thành Nguyễn Thị Loan 

  KSONMT tại Nhà máy Cưa, Xẻ, Chế biến gỗ - Cty Cổ phần Gỗ Bình Định 
Nguyễn Thị Thanh 

Phương 

  KSONMT tại Nhà máy Xi măng Tây Ninh Nguyễn Thị Bích Nhị 

  

2009 

Kiểm soát ô nhiễm tại Nhà máy chế biến cao su Tân Lập - Chi nhánh công ty cổ phần cao su Đồng Phú Dương Thị Mai Huế 

  Kiểm soát ô nhiễm tại Công ty Cổ phần Tong Hong Tannery Việt Nam  Nguyễn Thị Oanh 

  Kiểm soát ô nhiễm tại Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Phạm Hoàng Khanh 

  Kiểm soát ô nhiễm môi trường tại công ty cổ phần gỗ Tân Thành Nguyễn Đình Đăng 

  Kiểm soát ô nhiễm tại bệnh viện quận 9, TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Tiến 

  Kiểm soát ô nhiễm tại Công ty TNHH SXTM Phạm Lộc Nguyễn Thành Hoàng An 

  Kiểm soát ô nhiễm tại Công ty T TNHH DERJINH Lê Hồng Ân 

  Kiểm soát ô nhiễm tại nhà máy tinh chề đồ gỗ xuất khẩu SATIMEX - Thủ Đức Trần Minh Hiền 

  Kiểm soát ô nhiễm tại công ty TNHH Minh Minh Đạt Bùi Duy Hòa 
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  Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng can công tác quản lý môi trường tại Công ty Việt Hương I Văn Thị Hương 

  Kiểm soát ô nhiễm tại Công ty TTNHH Cao su Siêu Việt Lê Trọng Hường 

  Kiểm soát ô nhiễm môi trường tại Công ty Cổ phần NICOTEX Nam Thái Dương Đỗ Lâm Đăng Lành 

  Kiểm soát ô nhiễm công ty Cổ phần Hùng Vương Hồ Hồng Thúy 

  Kiểm soát ô nhiễm tại xí nghiệp cao su Z751 Đặng Vĩnh Quý 

  Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường tại Công ty xử lý nước thải Bình Hưng Kiều Thị Hoàng Tùng 

  

2010 

kiểm soát ô nhiễm môi trường tại Xí nghiệp chế biến cao su Xà Bang Võ Thị Ngọc Bích 

  kiểm soát ô nhiễm môi trường tại Cty Cổ phần giày Thiên Lộc Vũ Thị Thu Trang 

  kiểm soát ô nhiễm môi trường tại Cty CP thực phẩm Hữu Nghị Vi Văn Thắng 

  kiểm soát ô nhiễm tại Cty TNHH gốm sứ Kim Trúc Nguyễn Thị Liên 

  kiểm soát ô nhiễm ngành sản xuất, sang chiết đóng gói thuốc BVTV tại KCN Đức Hòa 1, tỉnh Long An Đinh Thị Cẩm Thu 

  kiểm soát ô nhiễm môi trường tại nhà máy chế biến thủy sản F17 - Cty CP Nha Trang Seafoods F17 Bùi Thị Thuy Thủy 

  kiểm soát ô nhiễm môi trường theo quan điểm sản xuất sạch hơn tại nhà máy sản xuất tinh bột mì Quảng Ngãi Lý Thị Phương Trình 

  kiểm soát ô nhiễm môi trường tại Cty CP Đường Ninh Hòa Trần Huỳnh Nhật Hà 

  kiểm soát ô nhiễm tại phân xưởng 3 - Công ty TNHH Hải Nam Lê Thiị Hội 

  kiểm soát ô nhiễm môi trường tại Cty TNHH MTV thực phẩm Bình Chánh Trần Thị Diễm Hương 

  kiểm soát ô nhiễm môi trường tại Cty TNHH Việt Kim Trần Đặng Như Lành 

  Kiểm soát ô nhiễm tại bãi chôn lấp rác thải của Cty CP môi trường đô thị Quãng Ngãi Lê Văn Lượng 

  kiểm soát ô nhiễm môi trường tại cảng cá Phan Thiết Nguyễn Thị Ngọc Duyên 

  kiểm soát ô nhiễm môi trường tại Cty TNHH Nam Long Trịnh Bửu Hồng Phương 
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  Kiểm soát ONMT tại Cty TNHH Bao Bì Hàm Thuận Trần Thị Loan 

  kiểm soát ONMT tại xí nghiệp chế biến hải sản COIMEX Đỗ Thị Cúc 

  kiểm soát ONMT tại xí nghiệp xay xát lúa gạo Tân Thạnh Nguyễn Chí Tiến 

  kiểm soát ONMT Nhà máy chế biến cao su Suối Kè - Cty TNHH MTV cao su Bình Thuận Hồ Minh Hiếu 

  Kiểm Soát ONMT tại Cty CP đường Quảng Ngãi - Nhà máy bia Dung Quất Trần Thị Minh Hoàng 

  kiểm soát ô nhiễm tại nhà máy giấy Bình An Đinh Công Lợi 

  kiểm soát ô nhiễmTrang trại chăn nuôi Hoàng Linh Võ Thành Nam 

  kiêm soát ONMT tại Cty TNHH thép VINA KYOEI Lê Thị Bảo Ngọc 

  Kiểm soát ONMT tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Nguyễn Thị Hồng Nhung 

  Kiểm soát ONMT tại nhà máy thời trang Phong Phú Trịnh Thị Thảo Tiên 

  kiểm soát ONMT tại Cty CP nguyên phụ liệu dệt may Bình An Phan Thị Ngọc Tuyền 

  Kiểm soát ONMT tại Cty TNHH VIETUBES Nguyễn Thị Vân 

  kiểm soát ONMT tại nhà máy SATIMEX chi nhánh Thủ Đức Trần Thị Bích Huyền 

  kiểm soát ONMT tại Cty CP Đường Quảng Ngãi Võ Tân 

  Kiểm soát ô nhiễm môi trường tại nhà máy thời trang Phong Phú Trịnh Mỹ Thảo Tiên 

  

2011 

KSONMT tại nhà máy tinh bột sắn Đăk Nông Võ Thị Ngọc Châu 

  KSONMT và ATLĐ tại Cty TNHH KODA SaiGon Võ Nữ Kim Duyên 

  KSONMT tại Cty TNHH TE AN Việt Nam Lê Ngọc Thanh Hằng 

  KSONMT tại Cty TNHH Tỷ Hùng Nguyễn Thị Kim Xuyến 

  KSONMT tại Cty TNHH in Thiện Lộc Tân Lê Thị Nhi 
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  KSONMT Cty TNHH MTV cao su Chư Prong Lê Kiều Thy 

  KSONMT tại Cty TNHH MTN bao bì Gia Nguyễn Bùi Kim Thành 

  KSONMT tại nhà máy chế biến mủ cao su Phong Phú thuộc Cty CP cao su Thống Nhất Tạ Kiều Trang 

  KSONMT theo quan điểm SXSH tại Cty TNHH AMERICAN STANDARD VIỆT NAM Trần Ngọc Hải Yến 

  KSONMT tại Cty TNHH Tân Thúy Đinh Văn Luân 

  KSONMT nhà máy Nông dược Cty CP Vật tư NN Tiền Giang Nguyễn Thị Út Giàu 

  KSONMT tại phân xưởng sản xuất bao bì của xí nghiệp bao bì và thủ công mỹ nghệ thuộc Cty CP xây lắp cơ khí và lương thực thực phẩm Nguyễn Na Gin 

  KSONMT tại nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Tam Minh Nguyễn Thị Diễn 

  KSONMT tại Cty TNHH Hải Nam Trần Thị Mỹ Duyên 

  KSONMT tại phân xưởng 2, 3 của Cty TNHH SCANCOM VN Nguyễn Thị Quyên 

  KSONMT tại siêu thị Coopmart Trảng Bàng, Tây Ninh Ca THị Hồng Lệ 

  KSONMT tại Cty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên Nguyễn Đức Tài 

          

6 

ĐTM 

2006 

Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy sản xuất chất đốt sạch và ván sàn công nghiệp Trương Thị Ánh Duyên 

  Đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng trại chăn nuôi heo giống Nam Sơn – quy mô 2400 con. Vũ Thị Bích Liễu 

  
Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng về mặt môi trường dự án xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ cao ốc văn phòng kết hợp khu dân cư phường Hố 

Nai, Thành phố Biên Hòa 
Đặng Quang Ngự 

  
Đánh giá tác động những khía cạnh môi trường của dự án đầu tư xây dựng công trình tiếp nhận nước từ nhà máy nước BOO Tiền Giang công suất 

90000m3/ngàyđêm 
Lê Minh Tâm 

  2007 Đánh giá tác đông môi trường dự án xây dựng Cty CP Thực phẩm Khánh Ngọc – KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Phương Duy 

  2009 Đánh giá tác động môi trường dự án nuôi cá linh công nghiệp xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Vi Văn Bảo 
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7 

CP 

2006 

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho nhà máy chế biến cao su Cua Paris - công ty cổ phần cao su Phước Hòa. Lê Thị Ngọc Giàu 

  Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp SXSH áp dụng cho nhà máy hóa chất Đồng Nai Hoàng Thị Thu Hiền 

  2008 Nghiên cứu – đề xuất càc giải pháp SXSH áp dụng cho Nhà máy Chế biến Cao su thuộc Công ty CP Cao su Hàng Gòn – Đồng Nai.   Nguyễn Duy Linh 

  

2009 

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng tại công ty TNHH sản xuất - thương mại Phạm Lộc Trần Xuân Sơn 

  Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng tại công ty TNHH cao su Sao Việt Bùi Văn Công 

  2010 nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng tại Cty TNHH Nam Long Cao Thị Thanh Thảo 

  

2011 

Nghiên cứu & đề xuất GP SXSH tại xí nghiệp chế biến Cao su K'Dang - Công ty TNHH MTV Cao Su Mang Yang Cao Thị Phương 

  Nghiên cứu đề xuất giải pháp SXSH cho Cty TNHH bao bì Đông Nam Việt Nguyễn Minh Toàn 

  Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp SXSH áp dụng cho nhà máy giấy Bình An Cao Phương Thảo 

  Nghiên cứu & đề xuất GP SXSH tại xí nghiệp chế biến Cao su Số 2, Công ty 75 - Binh đoàn 15" Hoàng Thị Tâm 

  Nnghiên cứu đề xất áp dụng các giải pháp SXSH tại xí nghiệp gỗ Nam Ngọc Ngô Minh Toàn 

  KSONMT theo hướng SXSH cho nhà máy chế biến cao su Hòa Bình - Cty CP Cao su Hòa Bình Tô Văn Mẫn 

  Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp SXSH tại Cty TNHH Như Ngọc Nguyễn Thị Thu Hiền 

  Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp sản xuất sạch hơn tại Cty TNHH Hoàng Anh Gia Bảo, chi  nhánh TP.Biên Hòa, Đồng Nai Nguyễn Thị Nguyên 

  Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng  các biện pháp sản xuất sạch hơn tại nhà máy sản  xuất FOAM cách nhiệt Thanh Cảnh Nguyễn Thị Bạch Vi 

  Nghiên cứu và đề xuất giải pháp SXSH tại Cty TNHH TM-DV Đông An Lê Xuân Hợp 

  Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp sản xuất sạch hơn tại nhà máy chế biến mủ ly tâm, Cty CP cao su Phước Hòa Huỳnh Thị Trúc Linh 

  Nghiên cứu và đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho Cty TNHH MTV Thành Trung Hiếu Hoa Thùy Trang 

  

   

  



Bộ Môn Quản lý Môi trường – Đại học Nông Lâm TP.HCM 
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Khác 

2006 

Xây dựng dự án cấp nước sạch công suất 6.000 m3/ngày.đêm cho cụm dân cư Khu phố 1 & Khu phố 3 - phường Thạnh Xuân - Quận 12 - TP.HCM. Hoàng Bảo Phú 

  Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp cải thiện hệ thống thoát nước đô thị thại quận 6- TPHCM Trần Thị Kim Phương 

  Nghiên cứu khả năng áp dụng công cụ ký quỹ hoàn chi để nâng cao hiệu quả thu gom bao bì thuốc BVTV huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định Nguyễn Minh Tài 

  Đánh giá hiệu quả áp dụng công cụ xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường ở quận 12 Phạm Thị Thoa 

  Xây dựng hệ thống quản lý thuốc bảo vệ thực vật theo tiêu chuẩn VietGAP tại hợp tác xã rau an toàn Phước Hải. Trần Huyền Trang 

  

2007 

So sánh phương pháp quang đo chỉ tiêu COD và BOD online với các phương pháp đo truyền thống khác trong phân tích chất lượng nước Bùi Văn Chuyền 

  Nghiên cứu HST nhân tạo, tài nguyên động thực vật tại công viên văn hóa Đầm Sen Nguyễn Thành Giang 

  Nghiên cứu vai trò của HST rừng ngập mặn Cần Giờ trong việc bảo vệ Môi trường và định hướng phát  triển bền vững Nguyễn Văn Hiển 

  Nghiên cứu tính khả thi của dự án CDM “Xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ khí có thu hồi khí sinh học tại nm Tinh Bột Sắn Trường Hưng” Nguyễn Hải Nam 

  Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường bằng công cụ tin học trên địa bàn thị xã Dĩ An Nguyễn Thế Nam 

  Nghiên cứu, đề xuất cải tạo hệ thống xử lý nước thải cà thu hồi năng lượng tại nhà máy CB Trung Tâm – Công ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng. Trần Thị Nga 

  Đánh giá hiện trạng môi trường quận 10 và đề xuất giải pháp cải thiện hệ thống cây xanh theo định hướng đô thị sinh thái Nguyễn Cao Phát 

  Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thiết bị đo online giám sát chất lượng nước trong quan trắc môi trường Nguyễn Thị Thương 

  

2008 

Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Bình Dương Trần Minh Vương 

  Nghiên cứu vai trò hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ trong việc bảo vệ môi trường nước Nguyễn Thị Ngoãn 

  Ứng dụng công cụ truyền thông môi trường nhằm nâng cao nhận thức về BVMT cho học sinh trường THCS Lộc Thuận - Bình Đại - Bến Tre Nguyễn Thành Nhân 

  2009 Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường tại khu du lịch cộng đồng ở ấp 4, xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai Ká Bá 

  2011 
Ứng dụng công cụ truyền thông môi trường nhằm nâng cao nhận thức về phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn cho người dân trên địa bàn khu 10, thị trấn 

Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng nai 
Nguyễn Hoàng Cẩm Giao 

 


